
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

22 E, Khu phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

24/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THỊNH KHANG PHÁT

3502511370

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết:  lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt giàn 
giáo

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
chi tiết:  hoạt động chống ẩm, chống thấm công trình xây dựng

4390

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết:  bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu 
điện, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; 
bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết: bán buôn quặng kim loại; bán buôn sắt, thép;  bán 
buôn kim loại

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; bán buôn xi 
măng; bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; bán buôn kính xây 
dựng; bán buôn sơn, vécni; bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; bán buôn đồ ngũ kim; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4663

8. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

9. Khai thác quặng sắt 0710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THỊNH KHANG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962443455
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Tư vấn đấu thầu (lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đấu 
thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu); thiết kế kiến trúc, kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng đô 
thị, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, cấp thoát nước công 
trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn; Thẩm tra thiết kế xây dựng; tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây 
dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 
hạ tầng kỹ thuật, giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, 
công nghiệp; tư vấn giám sát công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

7110(Chính)

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

12. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
chi tiết:  khai thác, chế biến khoáng sản (Doanh nghiệp cam 
kết chỉ được hoạt động khi Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 
giấy phép hoạt động ngành nghề này)

0899

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
chi tiết: cung cấp các dich vụ cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò 
và khai thác dầu khí

0990

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia công trong 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được 
đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và 
Pháp luật có liên quan)

2592

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải đường ống 4940

17. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

21. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

22. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

24. Sửa chữa thiết bị điện 3314

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

26. Sản xuất điện
chi tiết:  sản xuất điện mặt trời

3511

27. Truyền tải và phân phối điện
chi tiết: truyền tải và phân phối điện mặt trời

3512

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212
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5.000.000.000 VNĐ

31. Xây dựng công trình điện 4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

33. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

34. Xây dựng công trình công ích khác
chi tiết: xây dựng công trình công ích

4229

35. Xây dựng công trình thủy 4291

36. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công 
nghiệp; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

4299

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040092008442

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 8, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 22E, Khu phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

TRẦN HỒNG THỊNH Nam
10/02/1992 Kinh Việt Nam

24/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040092008442
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 8, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 22E, Khu phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HỒNG THỊNH Nam

10/02/1992 Kinh Việt Nam

24/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/11/2023 đến ngày 25/12/2023


